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A. LÍ THUYẾT
Chủ đề 1: Giới thiệu về khoa học tự nhiên, dụng cụ đo và an toàn thực hành
Bài 1: Giới thiệu về Khoa học tự nhiên.
Bài 2: Một số dụng cụ đo và quy định an toàn trong phòng thực hành.
Chủ đề 2: Các phép đo
Bài 3: Đo chiều dài, khối lượng và thời gian.
Bài 4: Đo nhiệt độ.
Chủ đề 3: Các thể của chất 
Bài 5: Sự đa dạng của chất
Bài 6. Tính chất và sự chuyển thể của chất.
Chủ đề 4: Oxygen và không khí
Bài 7. Oxygen và không khí
Chủ đề 5: Một số vật liệu, nhiên liệu, nguyên liệu, lương thực – thực phẩm
Bài 8. Một số vật liệu, nhiên liệu và nguyên liệu thông dụng.
Bài 9. Một số lương thực – thực phẩm thông dụng
B. BÀI TẬP
I. Trắc nghiệm
 1. Trắc nghiệm chọn phương án
Câu 1. Vật sống có đặc điểm nào sau đây?
A. Trao đổi chất với môi trường xung quanh				
B. Vận động
C. Trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng, lớn lên, sinh sản			
D. Lớn lên, sinh sản
Câu 2. Theo em việc lai tạo giống cây trồng mới để tăng năng suất thể hiện vai trò nào dưới đây của khoa học tự nhiên?
A. Hoạt động nghiên cứu khoa học.
B. Nâng cao nhận thức của con người về thế giới tự nhiên.
C. Ứng dụng công nghệ vào cuộc sống, sản xuất, kinh doanh.
D. Chăm sóc sức khỏe con người.
Câu 3. Lĩnh vực nào sau đây không thuộc khoa học tự nhiên?
A. Lịch sử	   	B. Hoá học. 
C. Sinh học.                          	   	D. Khoa học Trái Đất.
Câu 4. Biển báo trong hình dưới đây có ý nghĩa gì?
	A. Cấm uống nước
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	B. Cấm lửa                                                                 
	

	C. Chất độc đối với môi trường
	

	D. Chất ăn mòn
	


Câu 5. Việc nào sau đây được cho là không an toàn trong phòng thực hành?
A. Sử dụng các dụng cụ bảo hộ khi làm thí nghiệm.
B. Thực hiện đúng nguyên tắc khi sử dụng hoá chất, dụng cụ.
C. Thu gom hoá chất, rác thải sau khi thực hành và để đúng nơi quy định.
D. Tự ý tiến hành các thí nghiệm đơn giản mà không cần có người hướng dẫn.
Câu 6. Kính lúp cầm tay đơn giản cấu tạo gồm:
A. Một tấm kính lồi (dày ở giữa, mỏng ở mép viền) được bảo vệ bởi một khung và có tay cầm.
B. Một tấm kính lõm (mỏng ở giữa, dày ở mép viền).
C. Một tấm kính mặt phẳng có tay cầm
D. Một tấm kính hai mặt phẳng đều nhau
Câu 7. Người ta sử dụng kính hiển vi quang học để quan sát: 
A. Tế bào lá cây             B. Đọc sách                 C. Máy bay 		D. Con kiến
Câu 8. Phương án nào sau đây đều nói về tính chất vật lí của chất?
A. Khả năng tan trong nước, màu sắc, khả năng cháy
B. Tính dẫn điện, nhiệt độ sôi, khả năng tác dụng với nước.
C. Khả năng tan trong nước, nhiệt độ sôi, màu sắc.
D. Tính dẫn điện, khả năng tác dụng với nước, khả năng cháy.
Câu 9. Khi đo nhiều lần một đại lượng mà thu được nhiều giá trị khác nhau, thì giá trị nào sau đây được lấy làm kết quả của phép đo?
A. Giá trị của lần đo cuối cùng
B. Giá trị trung bình của giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất
C. Giá trị trung bình của tất cả các giá trị đo được
D. Giá trị được lập lại nhiều lần nhất
Câu 10. Xác định giới hạn đo và độ chia nhỏ nhất của thước trong hình sau?
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A. GHĐ 10 cm, ĐCNN 1 mm.                                B. GHĐ 20 cm, ĐCNN 1 cm.
C. GHĐ 100 cm, ĐCNN 1 cm.                               D. GHĐ 10 cm, ĐCNN 0,5 cm.	
Câu 11. Một người bắt đầu lên xe buýt lúc 15 giờ 28 phút và kết thúc hành trình lúc 17 giờ 25 phút. Thời gian từ khi bắt đầu đến lúc kết thúc hành trình là
A. 1 giờ 3 phút              B. 1 giờ 57 phút          C. 2 giờ 33 phút      D. 1 giờ 33 phút
Câu 12. Dãy chỉ gồm các vật thể tự nhiên là: 
A. Cây mía, xe đạp, con người                 B. Con sư tử, đồi núi, cây cao su 
C. Bánh mì, nước ngọt có gas, cây cối     D. Con chó, quả nho, bánh ngọt 
Câu 13. Chất ở thể nào có hình dạng cố định?
A. Thể rắn                                                 B. Thể lỏng		
C. Thể khí                                                 D. Thể dẻo
Câu 14.Vật thể nào dưới đây đều là vật thể nhân tạo?
A. Cây mía, sông, suối.                              B. Quyển sách, lọ hoa, máy bơm.
C. Hồ nước, sông, cây mía.                        D. Quặng sắt, đồng hồ, quyển sách.
Câu 15. Dãy nào sau đây bao gồm các chất?
A. Than đá, dầu ăn, nước.                          B. Bát đĩa, bàn ghế, giường tủ.
C. Xe đạp, nhôm sắt, cao su.                      D. Lọ đựng hóa chất, thủy tinh, nhựa.
Câu 16. Hiện tượng tự nhiên nào sau đây do hơi nước ngưng tụ?
A. Băng tan                                                B. Lốc xoáy
C. Mưa rơi                                                 D. Gió thổi
Câu 17: Sự chuyển tử thể lỏng sang sang thể rắn được gọi là
A. Sự ngưng tụ.                                           B. Sự bay hơi.
C. Sự đông đặc.                                          D. Sự nóng chảy.
Câu 18. Khí oxygen hóa lỏng ở -183oC, hóa rắn ở -218oC. Vậy ở -200oC khí oxygen ở thể gì?
A. Thể rắn                   B. Thể khí                 C. Thể lỏng             D. Không xác định
Câu 19. Vật liệu nào sau đây không thể tái chế được? 
A. Thép xây dựng.            B. Thủy tinh.      C. Nhựa composite.    D. Xi măng
Câu 20. Cho các vật liệu sau: nhựa, thủy tinh, gốm, đá vôi, thép. Có tất cả bao nhiêu vật liệu nhân tạo trong dãy vật liệu trên?
A. 3                                 B. 2.                               C. 5                                D. 4
Câu 21. Khi dùng cây mía để sản xuất đường thì người ta sẽ gọi cây mía là
A. nhiên liệu.              B. nguyên liệu          C. phế liệu                   D. vật liệu.
Câu 22. Nhiên liệu nào sau đây không phải nhiên liệu hóa thạch?
A. Khí tự nhiên.              B. Dầu mỏ.         C. Than đá.                    D. Ethanol.
Câu 23. Trường hợp nào sau đây thuộc vào tính chất hóa học?
A. Đường tan được trong nước                             B. Oxygen là chất khí, không màu
C. Đinh sắt để lâu ngày ngoài không khí bị gỉ     D. Nước sôi ở nhiệt độ 1000C.
Câu 24. Chất nào sau đây chiếm khoảng 21% thể tích không khí
A. Nitrogen	B. Oxygen	C. Sulfur dioxide       D. Carbon dioxide
Câu 25. Một số chất khí có mùi thơm toả ra từ bông hoa hồng làm ta có thể ngửi thấy mùi hoa thơm. Điều này thể hiện tính chất nào của thể khí?
A. Dễ dàng nén được					
B.  Không có hình dạng xác định		
C. Có thể lan toả trong không gian theo mọi hướng		
D. Không chảy được
2. Trắc nghiệm đúng/sai:
Câu 1. Ghi đúng (Đ), sai (S) vào cột trống với mỗi phát biểu sau.
	Nhận định
	Đúng/Sai

	(a) Vật thể nhân tạo do con người tạo ra.
	

	(b) “Vi khuẩn, con chim, đôi giày” đều là vật thể tự nhiên.
	

	(c) Chất rắn có khối lượng, hình dạng và thể tích xác định.
	

	(d) Sự chuyển từ thể hơi sang thể lỏng được gọi là “sự bay hơi”.
	


Câu 2. Ghi đúng (Đ), sai (S) vào cột trống với mỗi phát biểu sau
	Nhận định
	Đúng/Sai

	(a) Trong không khí, Oxygen chiếm khoảng 1/5 về thể tích.
	

	(b) Oxygen không màu, không mùi, không vị, tan nhiều trong nước.
	

	(c) Tính chất chung của nhiên liệu là đều là chất rắn và cháy được.
	

	(d) Trong các vật liệu “nhựa, thủy tinh, gốm, đá, thép”, có tất cả 4 vật liệu nhân tạo.
	


Câu 3. Ghi đúng (Đ), sai (S) vào cột trống với mỗi phát biểu sau
	Nhận định
	Đúng/Sai

	(a) Các loại nhiệt kế thường dùng dựa trên hiện tượng dãn nở vì nhiệt của chất lỏng.
	

	(b) Khi đo chiều dài của một vật, cần đặt mắt nhìn theo hướng vuông góc với cạnh thước ở đầu kia của vật.
	

	(c) Muốn quan sát các loại gân lá, ta cần sử dụng kính hiển vi.
	

	(d) “Tấn” là đơn vị đo khối lượng trong hệ đo lường hợp pháp của nước ta là đơn vị nào sau đây.
	


     

II. Tự luận
Câu 1. Cho các dụng cụ sau: đồng hồ bấm giây, thước dây, kính lúp, kéo, búa, nhiệt kế y tế, thước kẻ, cốc đong, cân khối lượng, ống hút nhỏ giọt.
Bạn An thực hiện một số phép đo sau, em hãy giúp bạn bằng cách lựa chọn dụng cụ đo phù hợp cho mỗi phép đo sao cho thực hiện dễ dàng và cho kết quả chính xác nhất.
	STT
	Phép đo
	Tên dụng cụ đo

	1
	Đo lượng nước cần pha sữa cho em hàng ngày
	

	2
	Đo thân nhiệt(nhiệt cơ thể)
	

	3
	Đo diện tích lớp học
	

	4
	Đo khối lượng cơ thể
	

	5
	Đo chiều dài của quyển sách
	

	6
	Đo thời gian đun sôi một lít nước
	


Câu 2. Trong các từ in nghiêng dưới đây, từ nào chỉ ra đâu là vật thể, đâu là chất trong các câu sau: 
a. Cơ thể người chứa 63% - 68% về khối lượng là nước 
b. Thủy tinh là vật liệu chế tạo ra nhiều vật gia dụng khác nhau như lọ hoa, cốc, bát, nồi… 
c. Than chì là vật liệu chính làm ruột bút chì 
d. Paracetamol là thành phần chính của thuốc điều trị cảm cúm.  
e. Quần áo may bằng sợi cotton (90-97% là cellulose) sẽ thoáng mát hơn quần áo may bằng nilon (sợi tổng hợp).
f. Sự quang hợp của cây xanh tạo ra khí oxygen.
g. Chiếc ô tô được chế tạo từ sắt, nhôm, cao su, chất dẻo và nhiều chất khác nữa.
h. Muối ăn được sản xuất từ nước biển.
Câu 3. 
a, Hãy kể các nguyên nhân gây ô nhiễm không khí tại thành phố Hà Nội mà em biết? Nêu các biện pháp để bảo vệ môi trường không khí xanh sạch hơn? 
b, Tại sao khi nuôi cá cảnh phải thường xuyên sục không khí vào bể cá?
Câu 4.  Hãy liệt kê các tính chất vật lí và tính chất hóa học của sắt có trong đoạn văn sau: “Sắt là chất rắn, màu xám, có ánh kim, dẫn điện, dẫn nhiệt tốt. Ở Thủ đô Delhi (Ấn Độ) có một cột sắt với thành phần gần như chỉ chứa sắt, sau hàng nghìn năm, dù trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt vẫn không hề bị gỉ sét. Trong khi đó, để đồ vật có chứa sắt như đinh, búa., dao, … ngoài không khí ẩm một thời gian sẽ thấy xuất hiện lớp gỉ sắt màu nâu, xốp, không có ánh kim”.

---Hết---
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